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# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 Lê Viết Cường 11 VILLA FC 11 0 0 0

2 Nguyễn Minh Nghĩa 8 AN TOÀN FC 7 0 0 0

3 Lê Tuấn Anh 10 HẠ TẦNG FC 6 0 0 0

4 Cao Văn Quyết 10 HR FC 5 0 0 0

5 Ngô Trọng Hữu 79 AN TOÀN FC 4 0 0 0

6 Võ Long An 18 VILLA FC 4 0 0 0

7 Tây Faker 78 HT FC 4 0 0 0

8 Nguyễn Văn Anh Nhựt 14 HẠ TẦNG FC 4 0 0 0

9 Lê Văn Khang 5 HẠ TẦNG FC 4 0 0 0

10 Thanh Danh 33 MEP FC 3 0 0 0

11 Văn Sáng 9 MEP FC 3 0 0 0

12 Trần Trọng Hiếu 9 HR FC 3 0 0 0

13 Phạm Văn Ân 38 HR FC 3 0 0 0

14 Văn Hiệp 76 MEP FC 3 0 0 0

15 Bùi Văn Bin 7 VILLA FC 3 0 0 0

16 Đinh Quốc Việt 2 AN TOÀN FC 2 0 0 0

17 Võ Văn Trí 20 HR FC 2 0 0 0

18 Huỳnh Chí Thanh 23 VILLA FC 2 0 0 0

19 Quốc Thắng 16 LQ SV-KT-HR FC 2 0 0 0
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20 Tấn Phúc 88 LQ SV-KT-HR FC 2 0 0 0

21 Chí Trung 14 LQ SV-KT-HR FC 2 0 0 0

22 Thành LukaKu 7 HT FC 2 0 0 0

23 Huỳnh Bảo 10 HT FC 2 0 0 0

24 Nguyễn Thanh Sang 9 AN TOÀN FC 2 0 0 0

25 Cao Bá Phú 19 AN TOÀN FC 2 0 0 0

26 Nguyễn Kiều Hưng 10 AN TOÀN FC 2 0 0 0

27 Võ Thanh Nguyên 25 HẠ TẦNG FC 1 0 0 0

28 Đạo Văn Thủy 30 HẠ TẦNG FC 1 0 0 0

29 Trần Trung 16 MEP FC 1 0 0 0

30 Anh Quốc 6 MEP FC 1 0 0 0

31 Ngô Triều Khống 2 HẠ TẦNG FC 1 0 0 0

32 Châu Lịnh 68 LQ SV-KT-HR FC 1 0 0 0

33 Quốc Hùng 22 LQ SV-KT-HR FC 1 0 0 0

34 L T M 8 LQ SV-KT-HR FC 1 0 0 0

35 Dũng Nguyễn 222 LQ SV-KT-HR FC 1 0 0 0

36 VÕ XUÂN LỘC 15 HT FC 1 0 0 0

37 Cương Đỗ 16 HT FC 1 0 0 0

38 Quốc Kiên 6 HT FC 1 0 0 0

39 Trương Quang Hòa 9 VILLA FC 1 0 0 0

40 Trần Văn Nhiên 78 HẠ TẦNG FC 1 0 0 0

41 Lê Thanh Hùng 0 VILLA FC 1 0 0 0

42 Hoa Hồng Dũng 3 HR FC 1 0 1 0
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43 Vũ Laura 3 HT FC 1 0 0 0

44 Bùi Xuân Hoàng Vinh 79 HR FC 1 2 0 0

45 Nguyễn Tuân 22 HẠ TẦNG FC 1 0 0 0

46 Hoàng Thanh Phong 29 HR FC 1 0 0 0

47 Tô Ngọc Thịnh 15 VILLA FC 1 0 0 0

48 Võ Thanh Trí 66 AN TOÀN FC 1 0 0 0

49 Vũ Đình Chinh 18 HẠ TẦNG FC 1 0 0 0

50 Minh Cảnh 23 LQ SV-KT-HR FC 0 0 1 0

51 Vương Hùng 6 LQ SV-KT-HR FC 0 0 1 0

52 Hứa Hoàng Minh 4 HẠ TẦNG FC 0 0 2 0

53 Nguyễn Văn Tín 8 VILLA FC 0 0 1 0

54 Trương Thanh Hải 99 VILLA FC 0 0 1 0

Totla 112 2 7 0
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